
BÀI TẬP: NHÂN, CHIA SỐ ĐO THỜI GIAN VỚI MỘT SỐ

I. Phần trắc nghiệm (Khoanh tròn đáp án đúng)

Câu 1: Tìm x biết: x : 3 = 1 giờ 40 phút. Giá trị của x là:

A. 3 giờ 20 phút B. 4 giờ 20 phút C. 5 giờ D. 5 giờ 20 phút

Câu 2: Một người thợ làm 3 sản phẩm hết 1 giờ 30 phút. Trung bình làm 1 sản phẩm hết:

A. 30 phút B. 20 phút C. 45 phút D. 15 phút

Câu 3: Kết quả của phép tính 4 giờ 20 phút : 4 là:

A. 1 giờ 5 phút B. 1 giờ 10 phút C. 1 giờ 15 phút D. 2 giờ 5 phút

Câu 4: Con sên bò một đoạn hết 15 phút 20 giây. Nếu bò 4 đoạn như thế hết bao lâu?

A. 60 phút 20 giây B. 1 giờ 1 phút C. 1 giờ 1 phút 20 giây D. 1 giờ 20 giây

Câu 5: Số thích hợp điền vào: [?] phút [?] giây : 2 = 4 phút 12 giây là:

A. 8 và 24 B. 4 và 6 C. 9 và 12 D. 8 và 12

Câu 6: Giá trị của biểu thức (2 phút 10 giây + 3 phút 20 giây) × 2 là:

A. 10 phút 30 giây B. 11 phút C. 11 phút 20 giây D. 11 phút 30 giây

Câu 7: 1 giờ 15 phút nhân với 5 được kết quả là:

A. 5 giờ 15 phút B. 6 giờ 15 phút C. 6 giờ 45 phút D. 7 giờ 15 phút

Câu 8: Quãng đường từ A đến B đi hết 2 giờ 48 phút. Nếu đi nhanh gấp 2 lần thì thời gian đi là:

A. 5 giờ 36 phút B. 1 giờ 24 phút C. 1 giờ 44 phút D. 4 giờ 24 phút

II. Phần tự luận

Bài 1: Đặt tính rồi tính:

a) 5 ngày 6 giờ × 3 b) 14 giờ 20 phút : 4 c) 3 phút 15 giây × 5

d) 25 phút 40 giây : 5 e) 12 năm 9 tháng × 2 g) 18 ngày 12 giờ : 6



Bài 2: Điền dấu (>, <, =) thích hợp vào chỗ trống:

1) 2 giờ 15 phút × 3  7 giờ 2) 15 phút 20 giây : 4  4 phút

3) 1 ngày 6 giờ × 4  5 ngày 4) 10 thế kỷ 20 năm : 5  200 năm

5) 4 năm 3 tháng × 2  8 năm 6 tháng 6) 18 giờ 36 phút : 6  3 giờ 5 phút

Bài 3: Cô Lan may 5 chiếc túi vải thủ công hết 3 giờ 45 phút. Hỏi để may xong 8 chiếc
túi như thế, cô Lan cần dành ra tất cả bao nhiêu thời gian?

Bài 4: Một chú công nhân sơn 4 bức tường hết 2 giờ 20 phút. Trung bình mỗi bức tường chú sơn
hết bao nhiêu thời gian? Nếu chú sơn một dãy gồm 9 bức tường như vậy thì mất bao lâu?

Bài 5: Nam đọc một cuốn sách trong 3 ngày. Mỗi ngày Nam đọc trung bình 1 giờ 10

phút. Ngày thứ tư, Nam đọc gấp đôi thời gian trung bình của 3 ngày đầu. Tính tổng thời
gian Nam đã đọc sách trong cả 4 ngày.


